	Trường Tiểu học Trần Phú 
Lớp:  4A

Họ và tên học sinh: ..........................................................................
	ĐỀ ÔN TẬP  GIỮA KÌ I

Năm học 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 

Ngày làm bài : ……………….. 

	Phụ huynh  ký:
	Điểm:
	Lời phê của thầy, cô giáo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 1: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp ( 2đ )

a/ Đọc – viết số :

	ĐỌC SỐ
	VIẾT SỐ

	548 097
	………………………………………………………………………………

	…………
	Chín trăm nghìn một trăm linh bảy.


b/ Tính đến nay, chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo đã được 1082 năm. Năm đó là năm ……… thuộc thế kỉ ………..

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 2 đ )

a/  Một hình vuông có cạnh dài 5cm. Diện tích của nó là ….. cm2: ( 0,5 đ )

	A. 20 cm
	B. 25 cm2
	C. 10 cm2
	D. 100 cm


b/  Một hình chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm. Chu vi là … dm: ( 0,5 đ)
	A. 10 dm2
	B. 24 dm
	C. 20 dm
	D. 14 dm


c/ 7 tấn 25 kg = ……….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 đ)

A. 70 025kg             B. 700 025kg              C. 725kg

D. 7 025kg
d/  3 phút 20 giây = …….. … giây . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : ( 0,5 đ)
	A. 320
	B. 200
	C. 20
	D. 80


Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện : ( 1 đ )

	     a/ 3562 + 4789 + 5211 + 6438

= ………………………………………

= ………………………………………

= ………………………………………
	    b/ 31204 + 68213 + 68796 + 21787

= ………………………………………

= ………………………………………

= ………………………………………


Bài 4 : Đặt tính rồi tính : ( 2 đ )
	a. 72 356 + 9 345

 ……………………………..

……………………………...

………………………………
	a. 37 281 – 19 456

 ……………………………..

……………………………...

………………………………

	  c. 5937  x 7                                                   ……………………………..

……………………………...

………………………………
	         d. 1701 : 9   ……………………………..

……………………………...

………………………………


Bài 5 : Tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Con thua bố 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người ? ( 2 đ )
GIẢI :

Ta có sơ đồ là : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 6 : ( 1 đ ) Tính giá trị của biểu thức : 2016 – 2011 x ( 9 – 72 : 8 ):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

